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Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng chăm lo đến đời sống, sức khỏe của toàn dân. Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho toàn dân, tiếp theo là Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, giai đoạn 2001-2010 được phê duyệt đã thể hiện sự nỗ lực không ngừng của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề về sức khỏe, trong đó có dinh dưỡng. Tổ chức công đoàn (CĐ) trong những năm qua đã cùng với ngành y tế, thực hiện phối hợp có hiệu quả các chương trình chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), đặc biệt là trong công tác phổ biến, tuyên truyền những kiến thức dinh dưỡng hợp lý, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho CNVCLĐ. 

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2006 - 2010 (CLQGDD), cần có sự chủ động tích cực tham gia của nhiều ngành, trong đó có tổ chức Công đoàn.  Yêu cầu cấp thiết là phải xây dựng một chương trình hành động thực hiện CLQGDD trong toàn hệ thống Công đoàn nhằm thống nhất các hoạt động, nâng cao hơn nữa hiệu qủa phối hợp lồng ghép trong quá trình thực hiện các mục tiêu của CLQGDD. Bằng chương trình hành động cụ thể này, tổ chức Công đoàn sẽ góp phần tích cực cùng với ngành y tế thực hiện thành công các mục tiêu mà CLQGDD đề ra đến năm 2010.

I. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Cơ sở pháp lý

- Ngày 22/2/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 21/2001/QĐ-TTg phê duyệt CLQGDD giai đoạn 2001-2010, trong đó nêu rõ yêu cầu phối hợp liên ngành trong việc thực hiện triển khai các nội dung của CLQGDD, tổ chức Công đoàn có  trách nhiệm tuyên truyền phổ biến các kiến thức và hướng dẫn thực hành về dinh dưỡng hợp lý cho các thành viên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong việc thực hiện xã hội hoá công tác dinh dưỡng.

- Công đoàn là tổ chức chính trị- xã hội, đại diện cho CNVCLĐ, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với nhà nước trong các lĩnh vực phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và chăm lo sức khỏe cho người lao động. Chính vì vậy, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức dinh dưỡng hợp lý cho người lao động, khuyến khích áp dụng kiến thức đó vào cuộc sống là góp phần thiết thực để tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

- Trong những năm qua, Tổng liên đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế thực hiện nhiều chương trình mục tiêu quốc gia để chăm lo sức khỏe cho người lao động, đặc biệt trong lĩnh vực dinh dưỡng, Tổng liên đoàn luôn nhận được sự tư vấn, giúp đỡ về chuyên môn kỹ thuật của Viện Dinh dưỡng quốc gia. Đây là cơ sở vững chắc để Tổng liên đoàn có thể thực hiện thắng lợi các nội dung đề ra trong chương trình phối hợp hành động về dinh dưỡng này.

2. Cơ sở thực tiễn

- CNVCLĐ cả nước hiện nay chiếm trên 10 triệu người, là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sản xuất và kinh doanh ở các thành phần kinh tế. Công tác chăm lo bồi dưỡng để đảm bảo về mặt thể chất và tinh thần cho người lao động là hết sức cần thiết nhằm tái sản xuất sức lao động, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội nói chung.

- Nữ CNVCLĐ hiện nay chiếm trên 5 triệu người, ngoài vai trò là người lao động, chị em còn giữ trách nhiệm là người vợ, người mẹ. Nữ CNVCLĐ bằng việc tổ chức hợp lý về dinh dưỡng cho bữa ăn gia đình họ đã có những đóng góp quan trọng trong việc nuôi dưỡng các thế hệ công dân của đất nước và chăm lo cho gia đình Việt Nam theo chuẩn mực “ No ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc”. Việc nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi dinh dưỡng, khoa học cho đối tượng này cần được quan tâm đúng mức.

- Nền kinh tế nước ta đang vận hành theo quy luật của cơ chế thị trường, đa dạng hóa các thành phần kinh tế, nhiều khu công nghiệp và khu chế xuất được hình thành và phát triển, doanh nghiệp đông lao động đa số đều tổ chức bếp ăn phục vụ cơm ca, gần đây hiện tượng ngộ độc tập thể đã xảy ra ở một số doanh nghiệp phía Nam làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động, và thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp.

- Tình hình dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta nói chung cũng như CNVCLĐ còn tồn tại nhiều bất cập. Một bộ phận CNVCLĐ vẫn còn chịu ảnh hưởng của tình trạng thiếu năng lượng trường diễn (người lao động có chỉ số BMI<18,5), tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng, trong đó quan trọng nhất là thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt làm ảnh hưởng trực tiếp đến năng xuất lao động. Bên cạnh đó, một bộ phận CNVCLĐ đang phải đối mặt với tình trạng thừa dinh dưỡng do hậu quả của chế độ dinh dưỡng không hợp lý gây nên, tình trạng này có xu hướng gia tăng nhanh chóng ở khu vực các đô thị lớn kiến thức của CNVCLĐ về dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế. Điều này đặt ra cho chúng ta một thách thức to lớn là cùng một lúc phải đối mặt với cả ba vấn đề: thiếu và thừa dinh dưỡng, kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Qua báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành phố và công đoàn ngành trung ương đa số công nhân lao động từ nông thôn ra thành thị ở trọ, đều có xu thế tiết kiệm chi tiêu tối đa, kể cả chi phí cho bữa ăn, do nhận thức hạn chế về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nên đã ảnh hưởng tới chất lượng bữa ăn, làm cho sức khỏe mau chóng giảm sút, ảnh hưởng đến năng xuất lao động và về lâu dài, không đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe để tiếp tục làm việc, học tập giảm ưu thế cạnh tranh trong xu thế hội nhập toàn cầu của WTO hiện nay.

- Tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức về dinh dưỡng hợp lý cũng như tạo điều kiện khuyến khích người lao động áp dụng những kiến thức đó vào chăm lo bữa ăn dinh dưỡng hợp lý cho cả gia đình là góp phần thiết thực giữ gìn và nâng cao sức khỏe cho người lao động, qua đó nâng cao năng xuất, tăng thu nhập và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.

3. Đối với Tổng Liên đoàn.

Những năm qua, việc chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ CNVCLĐ được coi là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức công đoàn. Ngoài việc định kỳ hàng năm tổ chức khám sức khoẻ cho cán bộ CNVC, các cơ quan, đơn vị còn dành một nguồn kinh phí nhất định bồi dưỡng tại chỗ hoặc đi nghỉ dưỡng sức cho những người có sức khỏe loại 3, 4. Đối với mô hình bữa ăn giữa ca, việc đảm bảo về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng rất được quan tâm, chú trọng.

Đặc biệt, thông qua hoạt động của Ban Nữ công CĐ các cấp, những kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng ngày càng đi vào cuộc sống, rất thiết thực đối với CNVCLĐ, nhất là đối với lao động nữ. Nguồn Quỹ “Vì nữ CNLĐ” nghèo với số dư hơn 250 tỷ đồng được dành cho những đối tượng nữ CNVCLĐ nghèo (trong đó nhiều trường hợp có con bị suy dinh dưỡng) vay phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất đã góp phần hạn chế tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu chất của các thành viên trong gia đình. Hàng năm, Ban Nữ công CĐ các cấp cũng tổ chức sinh hoạt nữ công, tập huấn, toạ đàm, nói chuyện chuyên đề, hội thi để truyền đạt những kiến thức dinh dưỡng và thực hành dinh dưỡng hợp lý cho nữ CNVCLĐ.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn còn phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong công chăm lo về dinh dưỡng cho CNVCLĐ, đặc biệt là với Viện Dinh dưỡng TW, cơ quan chuyên môn chính cung cấp về kỹ thuật và một phần kinh phí cho hoạt động tuyên truyền.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung

Nâng cao kiến thức và thực hành dinh dưỡng hợp lý cho CNVCLĐ, tăng cường vai trò của tổ chức công đoàn các cấp trong việc phối hợp thực hiện các mục tiêu của CLQGDD, góp phần nâng cao sức khỏe, tiến tới nâng cao chất lượng cuộc sống cho cho CNVCLĐ trong toàn quốc.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Nâng cao kiến thức và thực hành dinh dưỡng hợp lý cho CNVCLĐ, tổ chức bữa ăn gia đình đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chỉ tiêu:

- Chỉ tiêu 1: Các kiến thức dinh dưỡng thường xuyên được đăng tải trên các báo, phương tiện thông tin đại chúng của tổ chức CĐ như Báo Lao động, Người lao động, Tạp chí Lao động & CĐ, Lao động Thủ đô với quy mô từ TW đến địa phương trung bình 12 bài/năm, trong đó tập trung tuyên truyền vào ngày vi chất dinh dưỡng.

- Chỉ tiêu 2: trên 80 % nữ công nhân viên chức lao động khu công nghiệp, khu chế xuất được tuyên truyền trực tiếp theo nhóm trọ, và được phát tờ rơi, tờ gấp về kiến thức dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chỉ tiêu 3: 50% nội dung các buổi sinh hoạt câu lạc bộ nữ công công đoàn các cấp thường kỳ sẽ đề cập tới kiến thức dinh dưỡng hợp lý.

- Chỉ tiêu 4: 30% LĐLĐ tỉnh thành phố và công đoàn ngành trung ương duy trì và phát triển tốt mô hình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em con công nhân lao động dưới 12 tháng tuổi.
2.2.  Xây dựng môi trường hỗ trợ tốt nhất cho nữ CNVCLĐ thực hiện quyền làm mẹ.

- Chỉ tiêu 1: Đảm bảo 90% bà mẹ có thai được đi khám thai đủ số lần, đồng thời được giảm nhẹ khối lượng công việc trong thời kỳ mang thai.

- Chỉ tiêu 2: 100% bà mẹ được hưởng thời gian nghỉ sau sinh từ 4 - 6 tháng đồng thời vẫn đảm bảo chế độ trợ cấp về quyền lợi (hưởng nguyên lương và được trợ cấp thêm 2 tháng lương theo Luật Bảo hiểm xã hội mới).

- Chỉ tiêu 3: 50% các đơn vị có hỗ trợ thêm cho lao động nữ khi sinh đẻ, cụ thể bằng vật chất hoặc một số tiền nhất định tuỳ theo điều kiện của đơn vị.

- Chỉ tiêu 4: 100% các đơn vị có chế độ ưu tiên cho bà mẹ trong thời kỳ nuôi con bú (<6 tháng tuổi) có thời gian và địa điểm phù hợp để cho con bú sữa mẹ, khuyến khích, tạo điều kiện để các bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu sau đẻ.
2.3. Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc dinh dưỡng cho các đối tượng lao động. 

- Chỉ tiêu 1: Duy trì và phát triển nguồn Quỹ "Vì nữ CNLĐ nghèo" tăng khoảng 20% đến năm 2010 (hiện nay số dư quỹ lên tới 250 tỷ đồng) để tiếp tục cho nữ CNLĐ nghèo có con bị suy dinh dưỡng vay phát triển kinh tế gia đình.

- Chỉ tiêu 2: Mô hình nhà ăn tập thể giữa ca được tiếp tục duy trì và mở rộng, đạt chuẩn 100% nhằm chăm sóc tốt hơn về dinh dưỡng cho CNVCLĐ sau những giờ làm việc căng thẳng cần bổ sung năng lượng cần thiết phục vụ cho sản xuất và công tác.

- Chỉ tiêu 3: 70% CNVCLĐ trong năm được hưởng thời gian nghỉ ngơi hợp lý như tham quan, du lịch, dã ngoại...và hỗ trợ về vật chất để tăng cường sức khoẻ.

- Chỉ tiêu 4: 90% các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, phát hiện những trường hợp bị suy dinh dưỡng, thừa cân hay mắc bệnh mạn tính có liên quan đến dinh dưỡng để kịp thời điều trị.

2.4. Nâng cao năng lực cho cán bộ CĐ trong việc tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về dinh dưỡng hợp lý cho người lao động. 

- Chỉ tiêu 1: 100% trưởng ban nữ công LĐLĐ tỉnh, thành phố, và công đoàn ngành trung ương biết xây dựng kế hoạch khả thi để triển khai các nội dung cụ thể của chương trình hành động thực hiện chiến lược quốc gia dinh dưỡng phù hợp với đặc thù và điều kiện của đơn vị mình.

- Chỉ tiêu 2: 80% trưởng ban nữ công công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở được tập huấn kiến thức cần thiết về bữa ăn dinh dưỡng hợp lý và xây dựng tiêu chí tham gia kiểm tra giám sát bếp ăn ca của công nhân lao động.

- Chỉ tiêu 3: Trên 80% LĐLĐ tỉnh thành phố và công đoàn ngành trung ương tổ chức các hoạt động phối hợp trong các chiến dịch tuyên truyền về dinh dưỡng như “Ngày vi chất dinh dưỡng” vào ngày1-2/6 hàng năm, “Tuần lễ dinh dưỡng và Phát triển” vào dịp 16-23/10 hàng năm.
III. QUY MÔ VÀ ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG

Được thực hiện trên toàn quốc ở 64 tỉnh, thành phố và 18 CĐ ngành TW. Trong đó, ưu tiên tập trung vào địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa và nhất là khu vực ngoài quốc doanh nơi việc chăm sóc về dinh dưỡng chưa được quan tâm đúng mức.

Đối tượng tác động chính là nữ CNVCLĐ, người trực tiếp thực hiện các hoạt động thực hành dinh dưỡng đối với bữa ăn gia đình. Ngoài ra, nam CNVCLĐ cũng là đối tượng được tuyên truyền để hỗ trợ thực hiện công tác dinh dưỡng đạt hiệu quả hơn.

IV. GIẢI PHÁP HÀNH ĐỘNG

1. Đối với mục tiêu 1

- Hàng năm các cấp CĐ tổ chức tiến hành phối hợp với các báo như Báo Lao động, Người lao động, Tạp chí Lao động & CĐ, Lao động Thủ đô nhằm đăng tải các bài báo về dinh dưỡng và VSATTP (định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng, quý) để phổ biến rộng rãi đến người lao động.

- Xây dựng các chương trình truyền thông dinh dưỡng để phổ biến tới CNVCLĐ thông qua các chương trình hoạt động của cán bộ CĐ trong các cơ quan, doanh nghiệp.

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức các lớp tập huấn, những buổi nói chuyện chuyên đề, các hội thi, trong đó có lồng ghép các nội dung tuyên truyền kiến thức về dinh dưỡng.

- Tổ chức tuyên truyền kiến thức và hướng dẫn thực hành dinh dưỡng hợp lý bằng nhiều hình thức hấp dẫn, phù hợp với từng điều kiện hoàn cảnh như: Tổ chức Hội thi nấu ăn dinh dưỡng; Tổ chức thi về kiến thức dinh dưỡng; Hội thi các gia đình CNVCLĐ về cách thức tổ chức bữa ăn gia đình; lồng ghép vào các nội dung dinh dưỡng vào chương trình sinh hoạt của các câu lạc bộ, sinh hoạt công đoàn. 

2. Đối với mục tiêu 2

Việc kiểm tra giám sát chế độ chính sách đối với lao động cần phải được tiến hành thường xuyên. Thông qua kiểm tra, có thể đảm bảo việc thực hiện các chế độ chính sách chăm lo cho người lao động được thực hiện nghiêm chỉnh hơn. Đồng thời, cần có sự kiểm tra thường xuyên đối với việc thực hiện bình đẳng trong cơ quan, xí nghiệp nhằm tránh sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ trong việc hưởng các quyền lợi về chăm sóc sức khoẻ theo quy định của pháp luật. 

Đối với lao động nữ, cần tổ chức kiểm tra chế độ chính sách về thai sản nhằm đảm bảo về sức khỏe cho người mẹ cũng như cho con, đặc biệt là chế độ nghỉ ngơi đủ thời gian theo quy định của pháp luật để trẻ được đảm bảo nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu.

3. Đối với mục tiêu 3

- Hàng năm các cấp CĐ cần có sự phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong việc xây dựng thực đơn hợp lý cho các đối tượng lao động phân theo ngành nghề và địa bàn hoạt động.

- Định kỳ hàng năm tham mưu chuyên môn tổ chức khám sức khoẻ định kỳ trong đó có kiểm tra đánh giá về tình trạng dinh dưỡng của người lao động như các chỉ số về chiều cao, cân nặng, nồng độ sắt trong máu, mỡ trong máu, đảm bảo các chế độ chăm sóc về vật chất và tinh thần nhằm phục vụ cho sự phát triển về thể chất cho CNVCLĐ như các chế độ trợ cấp ốm đau, tai nạn lao động, bồi dưỡng sức khỏe, vui chơi giải trí, tham quan du lịch. 

- Kiểm tra chất lượng nhà ăn, bữa ăn giữa ca của CNVCLĐ trong việc đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng cũng như VSATTP.

- Thông qua Ban Nữ công Tổng Liên đoàn, nội dung CLQGDD giai đoạn 2001-2010 được lồng ghép vào chương trình hàng năm của các cấp công đoàn. Các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn quy định liên quan đến chế độ dinh dưỡng hợp lý cho người lao động được ban hành và triển khai rộng rãi đến CNVCLĐ.

- Đặc biệt trong Ngày vi chất dinh dưỡng (1-2/6), Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển (16-23/10), Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ (1-7/8), Tháng hành động vì chất lượng VSATTP (15/4-15/5) việc tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo và thực hành dinh dưỡng ở các cấp CĐ cần được đẩy mạnh, nhất là ở tuyến cơ sở.

- Các nội dung tuyên truyền, vận động CNVCLĐ về thực hành dinh dưỡng hợp lý được lồng ghép thường xuyên vào phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của nữ CNVCLĐ hàng năm. Phấn đấu đến năm 2010, việc chăm sóc tốt bản thân và gia đình về dinh dưỡng của nữ CNVCLĐ cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá bình bầu danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm.

4. Đối với mục tiêu 4

- Phối hợp với Viện Dinh dưỡng tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ CĐ, đặc biệt là việc đào tạo các kỹ năng tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dinh dưỡng tới CNVCLĐ tại cơ sở.

- Phối hợp với Viện Dinh dưỡng-Bộ Y tế trong việc biên soạn và in ấn tài liệu hướng dẫn về kiến thức dinh dưỡng, VSATTP như tờ rơi, tờ gấp, sách báo để phát cho CNVC, LĐ nhằm nâng cao kiến thức về dinh dưỡng và sức khỏe.

- Xây dựng các mô hình điểm trong việc thực hành tốt công tác dinh dưỡng nhằm nhân rộng trong các cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch

a. Giai đoạn 2006-2008

Tổ chức thực hiện các mục tiêu đặt ra của chiến lược trong công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn và chăm sóc tốt công tác dinh dưỡng cho người lao động.

Phát hiện những mô hình hoạt động có hiệu quả nhằm nhân rộng trong toàn hệ thống.

Đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện CTHĐ giai đoạn 2006- 2008.

b. Giai đoạn cuối 2008-2010

Điều chỉnh kế hoạch giai đoạn 2008-2010 cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Duy trì và phát triển các mô hình hoạt động có hiệu quả của GĐ 2006-2008.

Tiếp tục tổ chức thực hiện các mục tiêu đặt ra của chương trình.

Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động thực hiện CLQGDD giai đoạn 2006-2010 trong tổ chức CĐ.

2. Tổ chức thực hiện

- Ban Nữ công Tổng Liên đoàn là đầu mối trong việc tham mưu cho Đoàn Chủ tịch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình hành động này trong các cấp CĐ và hàng năm có hướng dẫn thực hiện đến các LĐLĐ tỉnh, thành phố và CĐ ngành TW.

Văn phòng, Ban Tuyên giáo và các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm phối hợp với Ban Nữ công trong việc triển khai những nội dung trong chương trình.

- Hàng năm các LĐLĐ tỉnh, TP và CĐ ngành TW có trách nhiệm triển khai các hướng dẫn của Tổng Liên đoàn xuống cơ sở để thực hiện có hiệu quả.

- Đề nghị Chính phủ - thông qua Bộ Y tế - hàng năm đảm bảo một nguồn kinh phí nhất định hỗ trợ cho Tổng Liên đoàn trong việc triển khai công tác dinh dưỡng trong CNVCLĐ. 
	Nơi nhận:
- Các LĐLĐ tỉnh, TP;

- Các CĐ ngành TW;

- Các CĐ TCTy trực thuộc;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ ; 

Đồng kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Kế hoạch - Đầu tư ;

- Bộ Tài chính;

- Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế ;

- Lưu VT, NC TLĐ.

	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Đã ký

Nguyễn Hòa Bình
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